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Mô hình du lịch cộng đồng Thiềng Liềng

- Tác giả: Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại dịch vụ du lịch Thiềng Liềng
	
1. Vấn đề đã giải quyết: mô hình du lịch cộng đồng Thiềng Liềng đã mở ra cơ hội mới cho người dân nơi đây. Du lịch không chỉ giúp họ có thêm sinh kế, mà còn tạo ra cơ hội việc làm trong những mùa nông nhàn. Đặc biệt, phát triển du lịch giúp gia tăng giá trị kinh tế cho người dân, đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, như nghề làm muối. Hơn nữa, du lịch cộng đồng còn giúp bảo vệ môi trường và tạo ra một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cho Thiềng Liềng.
2. Tính sáng tạo:
- Sự sáng tạo trong cách làm du lịch của người dân Thiềng Liềng là các hộ phối hợp với nhau, mỗi nhà một sản phẩm, tạo thành mô hình “du lịch hội tụ”, giúp khách trải nghiệm được hầu hết đặc sản vùng miền, từ hoạt động trải nghiệm đến ẩm thực, cư trú.
- Bên cạnh đó, các dịch vụ đều được các hộ gia đình sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế biến như: sâm sâm, nước siro, chanh muối, kem dừa nước…vừa giảm chi phí nguyên vật liệu, vừa đảm bảo chất lượng vừa khuyến khích các hộ gia đình trồng cây giúp bảo vệ môi trường và tăng cường mảng xanh cho ấp đảo.
- Ngoài ra, mô hình hoạt động rất sáng tạo trong việc đa dạng các hình thức và dịch vụ trải nghiệm để phù hợp với từng đối tượng khách hàng (tham quan nghĩ dưỡng, tìm hiểu trải nghiệm, học tập kinh nghiệm…).
3. Hiệu quả kinh tế:
- Ấp Thiềng Liềng, thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, là vùng đất hoang sơ, mộc mạc với núi Giồng Chùa, cánh đồng muối và không khí trong lành. Cuối năm 2022, Thiềng Liềng được công nhận là điểm đến du lịch cộng đồng đầu tiên của TP.HCM, phát triển dựa trên tài nguyên tự nhiên và văn hóa địa phương. Từ 29/12/2022 đến 29/12/2023, khu du lịch đã đón 1.800 lượt khách, đem về doanh thu 850 triệu đồng với 16 điểm đến và dịch vụ như ẩm thực vùng biển, nghề muối, homestay, đờn ca tài tử và ngâm chân thư giãn. Từ 29/12/2023 đến nay, số lượng khách đã tăng lên 3.200 lượt, doanh thu tăng 1.650.000.000đ; dịch vụ được mở rộng lên 24 loại, homestay tăng từ 3 lên 6, hướng dẫn viên từ 01 lên 5, và số lao động phục vụ tăng từ 16 lên 60 người. Thiềng Liềng đã trở thành điểm đến hấp dẫn, đóng vai trò quan trọng trong bản đồ du lịch TP.HCM.
- Từ đó, mô hình đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các dịch vụ để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Các hộ gia đình tại đây được tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu, giúp nâng cao nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, kỹ năng nấu ăn, cùng với cải thiện cung cách phục vụ và tiếp xúc khách hàng. Nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, khu du lịch Thiềng Liềng ngày càng thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước. Các hoạt động đào tạo này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng địa phương.
- Khu du lịch sinh thái Thiềng Liềng đã giúp quảng bá các sản phẩm địa phương như muối, cá khô, mật dừa nước, đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững. Ba sản phẩm tiêu biểu của Thiềng Liềng, gồm muối tiêu, muối ớt và muối tôm, đã được công nhận OCOP 3 sao, chứng minh chất lượng cao và tiềm năng của các sản phẩm này. Khu du lịch đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận là sản phẩm du lịch OCOP vào năm 2025, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho sản phẩm đặc sản và du lịch địa phương.
- Khu du lịch sinh thái Thiềng Liềng, Cần Giờ đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và nâng cao dân trí cho cộng đồng, đặc biệt là chị em phụ nữ tại địa phương. Trước khi khu du lịch đi vào hoạt động, vào năm 2022, toàn ấp có 8 hộ nghèo và 81 hộ cận nghèo. Tuy nhiên, sau khi khu du lịch cộng đồng đi vào hoạt động, 25 hộ gia đình đã tăng thêm thu nhập từ 3-4 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho 60 người, trong đó 30 người được tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ du lịch. Nhờ vậy, kết quả đến năm 2023, toàn xã không còn hộ nghèo và số hộ cận nghèo giảm còn 65 hộ, đến năm 2024 đã giảm xuống còn 52 hộ cận nghèo.
4. Tác động đối với xã hội và triển vọng phát triển:
- Khu du lịch cộng đồng Thiềng Liềng đã mang lại tác động tích cực đối với đời sống xã hội và môi trường địa phương. Nhờ du lịch, người dân không chỉ có thu nhập ổn định mà còn cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt. Thu nhập hàng tháng từ du lịch giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Diện mạo Thiềng Liềng thay đổi rõ rệt với đường sá sạch sẽ, nhà cửa khang trang và không khí trong lành. Thu nhập của người dân tăng, giá muối thô từ 1.500đ/kg lên 5.000đ/kg, giúp 160 hộ gia đình duy trì nghề làm muối truyền thống. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa tinh thần cộng đồng nơi đây như đờn ca tài tử, tín ngưỡng thờ Bà Ngũ Hành cũng được bảo tồn và phát huy. Du lịch cũng giúp bà con thêm tự hào về quê hương xứ sở và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.
- Cùng với đó là ý thức bảo vệ môi trường cũng được nâng cao. Người dân quý trọng cây xanh, tìm cách tăng mảng xanh, việc xả rác bừa bãi là không còn như trước, mà thay vào đó là thực hiện tiêu chí "3 không" (không khói bụi, không bến xe, không tệ nạn), tạo môi trường sống an toàn, thân thiện. Tiêu chí "2 xanh" khuyến khích sản phẩm xanh và không gian xanh, thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và giảm thiểu nhựa dùng một lần. Các hộ gia đình trồng hoa, rau và cây xanh dọc các tuyến đường, tạo không gian xanh, trong lành và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những thay đổi này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.
- Mô hình du lịch cộng đồng đã giúp nâng cao trình độ của phụ nữ địa phương, giúp họ tự tin hơn trong giao tiếp và phát triển kỹ năng làm việc với khách du lịch. Các chị em học giao tiếp bằng tiếng Anh để tiếp xúc với khách quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và bản lĩnh của phụ nữ ở ấp đảo. Họ ngày càng chủ động phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Ngoài ra, các hộ gia đình cải thiện cơ sở hạ tầng như nhà nghỉ, homestay, và cảnh quan để đáp ứng nhu cầu du khách. Các điểm check-in được xây dựng đẹp mắt, tạo trải nghiệm tốt cho du khách. Để đảm bảo an toàn, người dân cũng nâng cao chất lượng phương tiện di chuyển từ đất liền đến ấp đảo. Điều này giúp thu hút nhiều du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ tại Thiềng Liềng.
- Việc triển khai mô hình Du lịch cộng đồng đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của Sở, ngành Thành phố, đặc biệt là Sở Du lịch; nhận được sự phối hợp tích cực của hộ gia đình tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm đến, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư và phát triển du lịch cộng đồng Thiềng Liềng.
- Trong tương lai, Thiềng Liềng sẽ là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp lữ hành, góp phần kết nối tuyến hành trình "từ sông ra biển" của TP.HCM. Khu du lịch còn có thể kết nối với hệ thống tuyến điểm từ sân bay Long Thành đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, thu hút khách quốc tế. Các dự án lớn như cảng quốc tế, khu đô thị lấn biển và cầu Cần Giờ sẽ nâng cao sức hấp dẫn cho Thiềng Liềng. Hạ tầng giao thông được cải thiện giúp du khách dễ dàng tiếp cận, trong khi thiên nhiên và ẩm thực vẫn giữ nguyên sức hút.
5. Với giải pháp trên công ty đã đạt các giải thưởng như: Trong năm 2024, du lịch cộng đồng Thiềng Liềng đã đạt nhiều giải thưởng đáng kể, như Top 100 điểm đến thú vị TP.HCM, giải ba cấp vùng và giải khuyến khích toàn quốc trong cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Khu du lịch còn được chọn làm bối cảnh cho bộ phim “Hai Muối” và nhiều chương trình truyền hình khác, khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển.
6. Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày 28/12/2022 đến nay.
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Sáng chế dây chuyền chế biến chocolate và ca cao hoàn chỉnh, chuyển giao công nghệ đồng hành phát triển ngành chế biến sâu ca cao Việt Nam


- Tác giả: Công ty TNHH sô cô la Hallelu
	
1. Vấn đề đã giải quyết:  Sáng chế ra 6 loại máy sản xuất socola trong đó có những máy đầu tiên tại Việt Nam, giúp hoàn chỉnh quy trình sản xuất chocolate (sô cô la) tại Việt Nam, tự chủ công nghệ sản xuất. (Máy gia nhiệt sô cô la, máy ép bơ ca cao, máy nghiền socola, máy rung khuôn sô cô la, máy bọc viên socola, máy tách vỏ hạt ca cao).
2. Tính sáng tạo: Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến chocolate trong nước bằng việc tạo ra 6 loại máy chocolate đầu tiên tại Việt Nam với công nghệ tương đương Châu Âu. Phân phối và chuyển giao máy móc đến ngành ca cao Việt Nam, với giá thành chỉ bằng ½ giá nhập khẩu, đẩy mạnh phát triển ngành ca cao bền vững.
- Sáng chế máy gia nhiệt sô cô la (Máy Tempering) đầu tiên tại Việt Nam với công suất 40kg, giá chỉ bằng ½ giá nhập khẩu: với giá thành chỉ 200 -250 triệu, hiện công ty đang triển khai sản xuất cung cấp cho các công ty sản xuất sô cô la cùng ngành.
- Chế tạo máy ép bơ cacao công suất lớn 30kg/giờ: Máy ép bơ ca cao do công ty sô cô la Hallelu chế tạo có ưu điểm:
công suất lớn nhất Việt Nam nhưng giá thành chỉ bằng 2/3 so với các máy nhập khẩu từ Trung Quốc; độ ổn định của máy ép bơ cao, không bị lỗi kỹ thuật, thời gian bảo hành  từ 1 – 2 năm. Hoàn toàn tự chủ công nghệ của người Việt.
- Chế tạo máy nghiền ca cao, sô cô la (Máy conching) bằng con lăn đá, máy có công suất thuộc hàng lớn nhất thế giới 80kg/lượt: ưu điểm của máy Conching Hallelu sản xuất: giá chỉ bằng ½ so với máy nhập khẩu; công suất lớn nên dễ dàng tăng quy mô sản xuất mà không tốn quá nhiều diện tích; thời gian chế tạo và giao máy chỉ 30 ngày so với thờ gian đặt máy từ 2 – 3 tháng từ nước ngoài; tự chủ công nghệ trong nước, hoàn chỉnh quy trình sản xuất độc lập và liên tục.
- Chế tạo máy bọc viên sô cô la (Máy Coating chocolate ) sử dụng hơi lạnh đầu tiên tại Việt Nam, 30kg/giờ: ưu điểm của máy Conching Hallelu sản xuất: giá chỉ bằng ½ so với máy nhập khẩu; hệ thống hơi lạnh độc lập khác biệt phù hợp với sô cô la, thay vì các hệ thống nóng trong ngành bọc đường gia vị hiện tại không phù hợp trong ngành socola; bao tiêu nhiều nông sản hơn cho ngành nông nghiệp; do có thể kết hợp với socola nên giá trị nông sản tăng lên gấp 10 lần.
- Quy trình công nghệ và sơ đồ quy trình công nghệ:
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3. Hiệu quả kinh tế:
- Máy nhiệt socola 40kg/ giờ có hiệu suất ngang với 40 nhân công làm việc liên tục, với chất lượng đồng đều hơn, tiện lợi hơn.
- Giá thành của máy chỉ bằng ½ giá nhập khẩu Châu Âu, tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm giá thành sản phẩm cuối.
- Mỗi tháng công ty đưa ra thị trường hơn 3 tấn sản phẩm với hơn 20 loại sản phẩm từ ca cao, chocolate, trong đó có cả các sản phẩm mỹ phẩm như son môi chocolate đem lại giá trị cao cho ngành nông sản Việt.
- Doanh thu hàng năm khoảng 4 tỷ đồng, lợi nhuận 1,2 tỷ đồng/ năm.
- Hallelu đã xuất khẩu qua nhiều nước Châu Âu như Pháp, Hà Lan, Thụy Sỹ; Nhật Bản; Singapore, Dubai, nhiều kệ hàng trên siêu thị, cổng sân bay quốc tế và cửa hàng riêng tại Thảo Điền - TP. Hồ Chí Minh.
4. Tác động đối với xã hội và triển vọng phát triển:
- Đồng hành cùng ngành ca cao tự chủ công nghệ chế biến sâu ngành sô cô la. Việt Nam giờ đây đã tự chủ quy trình sản xuất socola, không cần phải phụ thuộc vào máy móc nhập khẩu từ Châu Âu đắt đỏ.
- Giải quyết bài toán không đầu ra cho ngành hạt ca cao Việt Nam. Làm tăng giá trị hạt nông sản Việt Nam bằng việc chế biến sâu hạt ca cao thành sô cô la thành phẩm.
- Hiện tại với việc tự chủ được công nghệ sản xuất chế biến socola công ty chúng tôi đã có thể mua hạt ca cao Việt Nam với giá gấp đôi giá xuất khẩu hạt thô.
- Triển vọng của ngành ca cao đang phát triển rất lớn do và có thể mở rộng vùng trồng ca cao tại Việt Nam do chúng ta đã có thể tự chủ được công nghệ chế biến sau để xuất khẩu sản phẩm sô cô la cao cấp ra thị trường thế giới.
- Thu mua hạt ca cao với giá gấp đôi xuất khẩu thô giúp bà con yên tâm trồng ca cao và giữ nguồn gen ca cao quý tại Việt Nam là 2 giống có chất lượng ngon nhất thế giới là Criollo và Trinitario. Mỗi tháng công ty chúng tôi thu mua tầm 1 tấn hạt ca cao.
- Canh tác xen canh với dừa, và các loại cây ăn trái khác để tạo thế chủ động và xen canh bền vững.
- Vỏ hạt ca cao chiếm tỉ lệ tới 30% hạt ca cao, hàng tháng chúng tôi gởi lại cho bà con nông dân để làm phân bón tiếp tục cho cây ca cao, tăng hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.
5. Với giải pháp trên công ty đã đạt các giải thưởng như: Giấy khen top 10 Chương trình dự án khởi nghiệp quốc gia 2023 của VCCI; Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nông nghiệp 2023 – TP.HCM; Huy chương Bạc cuộc thi “Thiết kế, chế tạo, ứng dụng 2023” do thành Đoàn TP. HCM tổ chức…
6. Thông tin thêm về giải pháp: https://halleluchocolate.com/
7. Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ năm 2018 đến nay.
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Nhựa sinh học hòa tan trong nước.

- Tác giả: Công ty Cổ phần PVA PRO 
	
1. Vấn đề đã giải quyết:
PVA PRO nổi bật với sản phẩm AquaFlex - bao bì polymer tan hoàn toàn trong nước, an toàn cho môi trường và hệ sinh thái: có thể phân hủy sinh học hoàn toàn trong môi trường đất (ủ phân) thành phân bón hữu cơ; tan hoàn toàn trong môi trường nước ngọt như sông hồ, ao suối; tan hoàn toàn trong môi trường nước mặn như biển; không để lại vi nhựa hoặc bất kỳ các hóa chất độc hại nào, có thể tái chế 100%, thậm chí có thể “ăn” được. Sở hữu các đặc tính như bền, dẻo, trong suốt, một đặc tính khác biệt so với các loại bao bì thân thiện trên thị trường, Aquaflex là một giải pháp thay thế bền vững và ứng dụng đa dạng so với nhựa truyền thống.
Góp phần xử lý vấn dề ô nhiễm môi trường do rác thái nhựa truyền thống, hạt vi nhựa gây ra. dặc biệt là vấn đề rác thải nhựa dại dương. Bên cạnh đó góp phần xử lý nhừng vẫn đề trọng yếu và tăng hiệu quả của một số lĩnh vực như:
- Trong y tế: Tạo ra túi đựng tan trong nước, góp phần giúp cho y công khi thực hiện công việc trong bệnh viện tránh tiếp xúc trực tiếp vớ mâm bệnh, tránh lây nhiễm.
- Trong ngành đá xây dựng nhân tạo: Tạo ra màng tách khuôn giúp giảm chi phí nhân công, hao phí nguyên vật liệu, giúp tiết giảm chi phí khoảng 10-15% so với phương pháp truyền thống.
- Tạo lớp phủ bề mặt cho giấy: Thay thế cho lớp phú bề mặt PE lên giấy khiến giấy không thể tái chế thì chúng tôi phủ bằng PVA giúp đảm bảo các công năng của sản phẩm giấy như khi phủ PE vẫn đảm bảo khả năng tái chế sản phẩm giấy đó 100%
- Chống bạc màu cho quần áo khi sử dụng làm bao bì đựng quần áo vì sản phẩm có thể chống tia UV và vi khuẩn.
- Và nhiều công năng ứng dụng khác trong cuộc sống và bộ phận R&D tiêp tục nghiên cứu đê ứng dụng từ công nghệ lõi của chúng tôi.
2. Tính sáng tạo:
Sản phẩm không chỉ phân hủy sinh học mà còn tan trong nước. Đặc biệt sản phẩm không để lại hạt vi nhựa, không ảnh hưởng tới môi trường và không ảnh hưởng tới sinh vật trong phạm vi sản phẩm phân hủy. Công ty đang đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới dạng bằng độc quyền sáng chế.
Sản phẩm đã được chứng nhận bởi nhiều phòng thí nghiệm quốc tế tại Châu Âu. Đã được cấp chứng nhận gần nhất cho sản phẩm PVA với 3 chứng chỉ ARCHA:
- OK Biodegradable Water: phân hủy sinh học hoàn toàn trong môi trường nước ngọt như ao hồ, sông suối, không để lại vi nhựa và hoàn toàn an toàn cho sinh vật;
- OK Compost Industrial: phân hủy sinh học hoàn toàn trong môi trường ủ phân công nghiệp, không vi nhựa;
[bookmark: _GoBack]- OK biodegradable MARINE: phân hủy sinh học hoàn toàn trong môi trường nước biển, không để lại vi nhựa, không hóa chất, hoàn toàn an toàn cho sinh vật biển – thậm chí nếu sinh vật biển vô tình ăn nuốt phài túi;
   Ưu điểm sản phẩm:
- Thời gian sử dụng túi lâu dài: 3 năm.
- Túi trong suốt và có thời gian phân hủy (ủ phân) là 6 tháng thành phân bón hữu cơ.
- Túi có thể tái chế 100%.
- Túi có thể tan hoàn toàn trong nước từ vài giờ, an toàn cho các sinh vật sống ở sông hồ, đại dương. Thậm chí có thể “ăn” được.
-  Được sử dụng linh hoạt và áp dụng cho nhiều lĩnh vực: Do đặc tính tan trong nước  nên có thể sử dụng làm bao bì đựng quần áo giặt cho bệnh nhân (tránh tiếp xúc mầm bệnh); bao bì đóng gói đựng thức ăn thủy hải sản, màng phim cho viên giặt…
Chúng tôi là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nghiên cứu thành công và triển khai sản phẩm này. Ngoài ra, chúng tôi có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho PVA PRO (GCN ĐKNH số 496965 cấp ngày 24/6/2024.
3. Hiệu quả kinh tế:
- Được đưa vào hoạt động từ tháng 3/2022 và chỉ 5 tháng sau đó, nhà máy của PVA PRO đã sản xuất ra hạt nhựa PVA đầu tiên tại Việt Nam và vào cuối năm 2023, sản phẩm Aquaflex tạo ra từ hạt nhựa này chính thức tiến vào thị trường thương mại cùng với các hoạt động sản xuất màng phim và bao bì đóng gói cho nhiều đối tác trong và ngoài nước.
- Quy trình sản xuất: PVA dạng bột (đạt chuẩn) – phối trộn vật liệu khác – (hữu cơ và có khả năng phân hủy 100%  - Máy dùng tạo hạt – Hạt nhựa PVA).
- Năng suất 80 tấn/tháng.
- Giá bán màng hoặc bao bì: 170.000 – 220.000 vnd/kg; giá bán hạt: 125.000 – 130.000 vnd/kg; đơn hàng tối thiểu: 500kg/size (35.000-40.000 túi).
- Nhân sự: 35 người.
- Gọi vốn: tháng 8/2023, nhận một triệu USD từ Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo ITI, PVA PRO sẽ tận dụng để tăng cường năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường.. Năm 2024 quỹ tiếp tục cam kết góp vốn để bổ sung máy móc thiết bị nhàm nâng cao sản lượng.
- Ước tính doanh thu 2024 đạt 5 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu năm 2025: 30 tỷ.
- Nhà máy sản xuất tại Long An: quy mô 4000 m2 nhằm đáp ứng nhu cầu AquaFlex ngày càng tăng của các đối tác và khách hàng.
- Ngoài ra, PVA PRO có thể sản xuất đa dạng các loại sản phẩm bao bì, màng phim và giấy cán màng với tính chất khác nhau từ Aquaflex, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều lĩnh vực (thực phẩm, điện tử, gia dụng, đồ chơi, thời trang và các ngành công nghiệp khác). 
4. Tác động đối với xã hội và triển vọng phát triển:
· Tham gia vào các dự án môi trường: thu gom rác định kỳ tại các địa điểm xung quanh Thành phố HCM. (Trash Hero)
https://www.linkedin.com/posts/jonathan-sourintha-hrk-group-pva-pro-gps-ibag-6a6070150_people-future-environment-activity-7044150859160502272-N4ud/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/jonathan-sourintha-hrk-group-pva-pro-gps-ibag-6a6070150_training-sustainable-environment-activity-7037243714934620160-B0kP/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
· Tham gia dự án trồng cây xanh tại Đồng nai: CCFIV, Gaia Nature Converation. 
https://www.linkedin.com/posts/jonathan-sourintha-hrk-group-pva-pro-gps-ibag-6a6070150_treeplanting-sustainability-reforestation-activity-7100663740919922689-ho8j/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
· Tổ chức các hoạt động cùng trường học tuyên truyền về rác thải nhựa, giáo dục học sinh, sinh viên sử dụng phân loại rác thải, cũng như giới thiệu về các sản phẩm bao bì nhựa sinh học thay thế cho các sản phẩm nhựa truyền thống khó phân hủy sử dụng 01 lần.
https://www.linkedin.com/posts/jonathan-sourintha-hrk-group-pva-pro-gps-ibag-6a6070150_training-sustainable-environment-activity-7037243714934620160-B0kP/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/jonathan-sourintha-hrk-group-pva-pro-gps-ibag-6a6070150_der-kampf-gegen-mikro-plastik-international-activity-6990153651684081664--WdB/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
· Tham gia dự án 0% nhựa của Côn Đảo 
https://www.linkedin.com/posts/jonathan-sourintha-hrk-group-pva-pro-gps-ibag-6a6070150_plasticban-noplasticwaste-island-activity-7057591838525820928-2Dwy/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
· Tham gia dự án Thành phố xanh cùng Eurocharm và tỉnh Thừa Thiên Huế
https://www.linkedin.com/posts/green-growth-sector-committee-eurocham-vietnam_ggsc-watermanagement-greeneconomy-activity-7274326182274195456-Kvmq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
· Tham gia sự kiện du lịch Bình Thuận từ “xanh hóa “ đến phát triển bền vững
https://www.facebook.com/share/v/vEc7BCTZNHZXKn39/?
5. Với giải pháp trên công ty đã đạt các giải thưởng như: Top 5 starup vinh danh tại Techfest 2022; tham gia Chương trình tăng tốc, giao lưu và kết nối đầu tư tại Hàn Quốc 2023; giải nhất “Giải thưởng Sáng kiến Bền vững của doanh nghiệp vừa và nhỏ” năm 2022 do Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức; top 10 I-Star 2023.
6. Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ năm 2022 đến nay.
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Hệ thống dịch vụ xe buýt hai tầng thoáng nóc Hop on Hop off tham quan ngắm cảnh thành phố-Giải pháp du lịch thông minh, bền vững tại Việt Nam.

- Tác giả: công ty TNHH Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam

	
1. Vấn đề đã giải quyết:
- Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam đã xây dựng và triển khai hệ thống xe buýt hai tầng tham quan thành phố với thiết kế mở, thông minh, mang đến trải nghiệm du lịch toàn diện. Mô hình cung cấp các tuyến xe buýt kết nối các điểm du lịch quan trọng trong Thành phố, kết hợp công nghệ bản đồ số tương tác và tích hợp ứng dụng di động, giúp du khách có thể tự do khám phá các điểm đến một cách linh hoạt và thuận tiện.
- Hệ thống quản lý vận hành xe buýt hai tầng tích hợp công nghệ hiện đại, bao gồm quản lý vận hành thời gian thực, hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bán vé trực tuyến toàn cầu, thanh toán thông minh, chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi. Hệ thống giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Hệ thống quản lý và vận hành xe buýt hai tầng thông minh của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam giải quyết các vấn đề sau:
+ Quản lý vận hành thủ công kém hiệu quả: Các phương pháp quản lý truyền thống thủ công không đáp ứng được nhu cầu điều phối xe và vận hành linh hoạt, dẫn đến việc chậm trễ, lãng phí tài nguyên, công lao động và giảm trải nghiệm khách hàng.
+ Hạn chế trong phục vụ khách quốc tế trải nghiệm: Khách lẻ không theo đoàn từ đa quốc gia trên cùng một chuyến xe sẽ không thể nghe giới thiệu về Thành phố qua một hướng dẫn viên, làm giảm sức hấp dẫn của dịch vụ nếu không có hướng dẫn. Việc trang bị hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ tự động giúp du khách quốc tế lắng nghe thuyết minh dễ dàng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau chỉ bằng cách chọn. Ngoài ra chất lượng nội dung ổn định, không phụ thuộc hướng dẫn viên, và đã được thẩm định từ phía cơ quan chức năng.
+ Khó khăn trong tiếp cận khách hàng mới, khách quốc tế, quá trình bán vé và thanh toán: Phương thức bán vé trực tiếp hoặc qua trung gian đại lý tại chỗ chỉ tiếp cận được lượng khách rất nhỏ và làm tăng chi phí vận hành, tăng số lượng lao động, trong khi hệ thống bán vé trực tuyến từ bán lẻ đến bán qua đại lý trực tuyến có thể giúp tiếp cận được lượng khách lớn, đa dạng từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra khách có thể sử dụng vé điện tử quét QR code không cần in ấn giúp tiện lợi và giảm chi phí.
2. Tính sáng tạo: 
Quản lý vận hành thông minh: sử dụng các công nghệ có GPS và AI để quản lý vận hành xe buýt. Thuyết minh tự động, bản đồ số cho khách tham quan theo dõi lộ trình, điểm lên xuống, đặt vé điện tử.
Hướng phục vụ cho khách lẻ thuận lợi.
Mô hình vận hành linh hoạt: Hop on hop off, tạo trải nghiệm mới trong du lịch tại nội đô thành phố.
Được bầu chọn top 10 chương trình tham quan thành phố thú vị.
3. Hiệu quả kinh tế:
3.1. Hiệu quả tài chính:

3.2. Kinh tế:
- Tăng doanh thu từ du lịch và dịch vụ vận tải, đặc biệt là sau khi phục hồi từ đại dịch.
- Hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch TPHCM, Hà Nội và Việt Nam ra thế giới, tăng lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Hiện Công ty Ảnh Việt có lượng khách dẫn đầu khu vực Đông Nam Á (theo thống kê 2022 của Ngân hàng Thế giới – World Bank).
	
	· Khách của Hop on Hop off Việt Nam hiện tại đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới
· Công ty Ảnh Việt hiện đang hợp tác với hơn 60 đại lý trực tuyến trên nhiều nơi thế giới. 


	
- Một số đối tác của chúng tôi:
[image: ] [image: ][image: ][image: ]  [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]



4. Tác động đối với xã hội và triển vọng phát triển:
- Tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, đặc biệt trong ngành dịch vụ du lịch và vận tải.
- Góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện, đáp ứng nhu cầu khám phá thành phố của du khách.
- Tham gia tích cực Chương trình Chuyển đổi số, là chương trình trọng điểm phát triển của TP Hồ Chí Minh (cùng với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM tuyên truyền cho App Công dân số và gia nhập vào hệ sinh thái Công dân số TP 2025: https://apps.apple.com/vn/app/c%C3%B4ng-d%C3%A2n-s%E1%BB%91-tphcm/id6737809050?l=vi)
- Hướng tới du lịch bền vững: nhiều xe buýt hai tầng thoáng nóc được trang bị công nghệ chạy điện hoặc hybrid, giúp giảm thiểu khí thải carbon và bảo vệ môi trường. Chiến lược vận hành xanh này không chỉ mang đến lợi ích môi trường mà còn góp phần xây dựng hình ảnh thành phố thông minh và hiện đại. Cụ thể: tăng sức hút du lịch, mở rộng đội xe xanh, tăng cường nhận thức bền vững, hỗ trợ cộng đồng địa phương, hợp tác quốc tế.
- Triển vọng: mô hình xe buýt hai tầng Hop on Hop off đã được triển khai thành công tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và có tiềm năng mở rộng sang các điểm đến nổi tiếng khác tại Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Với sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại, trải nghiệm tham quan linh hoạt và cam kết bền vững, mô hình này đang trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.
- Mục tiêu dài hạn: mạng lưới Hop on Hop off toàn quốc như: xây dựng hệ thống kết nối liên tỉnh, tạo điều kiện cho du khách khám phá các vùng miền một cách linh hoạt và tiện lợi. Đóng góp vào phát triển du lịch Việt Nam như: trở thành một trong những yếu tố chính thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng bền vững, hướng tới mục tiêu phục vụ 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.
5. Với giải pháp trên công ty đã đạt các giải thưởng như: trong quá trình phát triển, công ty đã đạt được nhiều thành tựu và nhận được khen thưởng từ UBND Thành phố đến các sở, ngành trong lĩnh vực Vận tải, Du lịch và Khởi nghiệp (Top 12 start-up HIST 2019)… Tham gia tích cực Chương trình Chuyển đổi số, là chương trình trọng điểm phát triển của TP Hồ Chí Minh (cùng với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM tuyên truyền cho App Công dân số và gia nhập vào hệ sinh thái Công dân số TP -2025). Được bầu chọn top 10 chương trình tham quan Thành phố Hồ Chí Minh thú vị.
6. Thông tin thêm về giải pháp: https://hopon-hopoff.vn/
7. Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ năm 2020 đến nay.
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Magix – Giải pháp đóng gói tối ưu trong thương mại điện tử

- Tác giả: Công ty Cổ phần giải pháp đóng gói Magix

	
1. Vấn đề đã giải quyết:
Trong lĩnh vực “thương mại điện tử” (gọi tắt là TMĐT), quy trình đóng gói để bảo vệ sản phẩm giao hàng online đến tay khách hàng là quy trình bắt buộc.
Được thành lập từ 03/2017, MAGIX tập trung vào việc xây dựng và cung cấp các “giải pháp đóng gói” mang tính tối ưu thông qua việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung ứng các “sản phẩm đóng gói” và “dịch vụ hỗ trợ” khác biệt – đặc biệt trong lĩnh vực “thương mại điện tử”.
Hiện tại các giải pháp/sản phẩm/dịch vụ của Magix tập trung giải quyết các vấn đề chính sau:
- Cải tiến hiệu suất, giảm lãng phí khi đóng hàng trong TMĐT thông qua cung ứng giải pháp/sản phẩm/dịch vụ đóng gói tối ưu.
-  Phát triển các giải pháp/sản phẩm đóng gói mới thân thiện môi trường theo hướng 3R (reuse – reduce – recycle).
-  Cung ứng nhu cầu về tiếp thị/cá nhân hóa trên bao bì đóng gói nhằm tạo sự khác biệt trong quảng cáo và thương hiệu với chi phí tiết kiệm dựa trên bao bì có sẵn.
2. Tính sáng tạo: 
Các giải pháp đóng gói của Magix được thực tế hóa thông qua các sản phẩm bao bì sáng tạo có tính ứng dụng cao.
· Thiết kế độc đáo khác biệt duy nhất bằng việc dựa trên sự sáng tạo của người Việt: những giải pháp/sản phẩm Magix được thực hiện thông qua quá trình nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất đại trà. Nhiều thiết kế/giải pháp tiệm cận được các giải pháp ở các quốc gia phát triển, thậm chí còn tối ưu hơn về tính năng và chi phí sản xuất. Nhiều thiết kế của Magix đã được đăng ký SHTT thành công, minh chứng cho khác biệt duy nhất này.
· Xây dựng giải pháp dựa trên tổng hòa nghiên cứu thực nghiệm – công nghệ - sản xuất sản phẩm: việc Maix cải tiến trong thiết kế tối ưu giúp giảm tối thiểu 10% chi phí nguyên liệu giấy so với các thiết kế truyền thống, điều này làm cho giá thành sản xuất, vận chuyển, lưu trữ đều giảm do cắt giảm được lãng phí vật tư sản xuất. 
· Tạo ra sự tiện lợi cho người dùng nhưng vẫn bảo đảo yếu tố thân thiện môi trường: thường các sản phẩm bao bì hay đánh đổi yếu tố không thân môi trường, chi phí để tạo ra sự tiện lợi cho người dùng cuối. Tuy nhiên, các sản phẩm theo thiết kế của Magix giúp người dùng đóng gói nhanh hơn 20% so với bao bì thông thường; tăng khả năng chịu lực giảm hàng hỏng lên xuống dưới 3% mà chi phí đóng gói lại giảm 10%; lại loại bỏ được các vật tư đóng gói bằng nhựa.
· Tính hữu dụng cho người dùng: bằng cách cải tiến thiết kế để có thể tái sử dụng bằng cách ráp lại thành hộp bút, đựng sách…mà không phải bỏ đi. Điều này vừa giúp quảng bá sản phẩm lẫn tăng tính trải nghiệm bao bì.
· Thân thiện môi trường và có thể thay thế nhựa nhưng chi phí rẻ hơn nhựa: ở 1 số sản phẩm tiêu dùng, đồ chơi có thể thay thế sản phẩm bằng nhựa: đồ văn phòng phẩm bằng giấy, đồ chơi carton bằng giấy….
· Làm chủ công nghệ sản xuất các thiết kế bao bì thông minh phức tạp: Hiện tại Magix đã tự chủ sản xuất được hơn 70% loại sản phẩm bao bì Magix đã bán ngoài thị trường
· Xây dựng được những giải pháp mang tính đột phá, tiệm cận kỹ thuật thiết kế bao bì thế giới nhưng chí phí phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam: cải tiến các giải pháp trên cho phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam, bảo đảm năng lực tự triển khai sản phẩm với chi phí và đặc thù sản phẩm phù hợp với Doanh nghiệp Việt.
· Tự chủ tự nghiên cứu giải pháp/ sản phẩm đóng gói và sở hữu nhiều Sở hữu trí tuệ về thiết kế bao bì tối ưu: 17 giải pháp đã đăng ký bằng độc quyền sáng chế trong đó có 07 giải pháp đã được cấp bằng, 10 giải pháp khác đang ở vòng 2-3.
3. Hiệu quả kinh tế:
Hiện tại MAGIX đang hoạt động 3 lĩnh vực chính: triển khai các giải pháp đóng gói tối ưu tổng quan và đặc thù cho từng khách hàng; đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm giúp khách tăng hiệu suất đóng gói, tiết giảm lãng phí chi phí nguyên liệu, nhân công đóng gói, giảm rủi ro hàng hỏng trong quá trình vận chuyển, tối ưu được chi phí đóng hàng…
- Xây dựng giải pháp đóng gói tối ưu: triển khai các giải pháp đóng gói tối ưu tổng quan và đặc thù cho từng khách hàng; đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm giúp khách tăng hiệu suất đóng gói, tiết giảm lãng phí chi phí nguyên liệu, nhân công đóng gói, giảm rủi ro hàng hỏng trong quá trình vận chuyển, tối ưu được chi phí đóng hàng…
- Giải pháp cung ứng bao bì trực tuyến với các sản phẩm tiêu chuẩn sẵn có: hiện tại Magix đang vận hành 2 kho bán lẻ trực tuyến HCM (850 m2) và HN (550 m2); với công suất đóng gói khoảng 500 đơn bán lẻ/ ngày/ kho; cung cấp đa dạng hơn 500 loại sản phẩm bao bì với hơn 3 triệu sản phẩm tồn kho, đa dạng bao bì ở đa dạng nhu cầu/tiêu chuẩn/các lĩnh vực. Các sản phẩm tập trung vào 4 nhóm giải pháp chính: đóng gói TMĐT – phụ kiện chêm chèn / đóng gói – bao bì thực phẩm – sản phẩm sáng tạo bằng carton. Với hơn 70% lượng sản phẩm được Magix tự chủ và tự sản xuất, điều này giúp cho khách hàng luôn tiếp cận được những giải pháp chi phí tốt nhất, tiết kiệm nhất và phù hợp nhất.
- Tự chủ sản xuất các sản phẩm bao bì thân thiện môi trường đặc thù cho thương mại điện tử: hiện tại nhà xưởng Magix ở Hóc Môn, TP. HCM (1500m2); công suất tối đa khoảng 500.000 sản phẩm/ ngày. Nhiệm vụ chính của xưởng là sản xuất đa dạng các loại bao bì đóng gói đã được nghiên cứu, phát triển riêng của Magix; phần lớn là bao bì giấy theo hướng thân thiện môi trường các sản phẩm đa phần thuộc nhóm thiết kế tiếp cận được tiêu chuẩn của thế giới.
- Kết quả kinh doanh tốt và tăng trưởng cao hàng năm: tăng trưởng trung bình Magix trong 5 năm gần đây là trên 12-15%/ năm. Hiện tại mỗi tháng Magix đang cung ứng khoảng trên 8.000-10.000 đơn bán lẻ trên các nền tảng trực tuyến (website/ facebook/ Shopee….); với hơn 200 đơn sản xuất theo yêu cầu; phục vụ khoảng 5.000 shop bán online và 100 doanh nghiệp. Tổng lượng sản phẩm liên quan bao bì cung ứng thị trường khoảng 2.5- 3 triệu sản phẩm/ tháng. Dưới đây là kết quả kinh doanh (VND/ năm) trong 5 năm gần nhất:
	Năm
	Công ty mẹ
(Giải pháp bán lẻ)
	Công ty con
(Sản xuất)
	Tổng 
Doanh thu
	Tăng trưởng
	Giai đoạn

	2019
	16,635,000,000
	
	16,635,000,000
	
	Chưa tự chủ sản xuất

	2020
	18,350,200,540
	11,350,150,350
	29,700,350,890
	79%
	Covid đợt 1

	2021
	28,417,358,888
	35,617,320,855
	64,034,679,743
	116%
	Covid đợt 2

	2022
	33,329,621,040
	37,552,310,267
	70,881,931,307
	11%
	Suy thoái

	2023
	36,493,972,923
	39,063,862,886
	75,557,835,809
	7%
	Suy thoái

	Dự kiến 
2024
	42,456,694,573
	41,590,270,153
	84,046,964,726
	12%
	Hồi phục



4. Tác động đối với xã hội và triển vọng phát triển:
· Tạo ra xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường theo hướng 3R (reuse – reduce – recycle): trong TMĐT nói riêng và bao bì truyền thống nói chung.
· Tái sử dụng (re-use): các bao bì Magix có thể tái sử dụng lại bằng cách thiết kế cho mục đích khác. Ví dụ chiếc hộp giao hàng sau khi giao xong có thể ráp thành khung ảnh mà không phải bỏ đi....
· Tiết giảm (re-duce): bao bì Magix giúp tiết nguyên liệu sản xuất đầu vào; tiết giảm vật tư đóng gói, tiết giảm lãng phí băng keo.. trên mỗi đơn hàng.
· Tái chế (recycle): bao bì Magix giúp tăng tỉ lệ tái chế từ 70% lên 100% với bao bì giấy bỏ đi sau khi nhận hàng bằng cách sử dụng các phương pháp keo sinh học để loại trừ keo nhựa gây khó tái chế hoặc tốn chi phí tái chế.
· Tác động tích cực trong việc tạo ra lợi ích môi trường đến cả chuỗi cung ứng vận hành (sản xuất/ vận chuyển/ đóng gói/ giao hàng) trong TMĐT: 
· Sản xuất bao bì: cắt giảm được lãng phí nguyên liệu trong quá trình sản xuất bao bì giúp tiết kiệm trong sử dụng các nguồn năng lượng để phục vụ sản xuất: cây xanh để làm bột giấy, nước để tẩy rửa, điện/dầu để vận hành máy móc...
· Lưu trữ sản phẩm: việc tối ưu thiết kế giúp tạo ra các sản phẩm tính năng không đổi nhưng thể tích lưu trữ bé hơn, giúp lưu trữ được nhiều sản phẩm hơn. Điều này giúp tiết kiệm được chi phí vận hành kho bãi: điện, thiết bị lưu trữ….
· Vận chuyển/ giao hàng: sản phẩm bao bì có thể tích tối ưu nhỏ lại giúp cho số lượng sản phẩm khi vận chuyển/ giao hàng của mỗi chuyến giao tăng lên, không gian chất trong xe cũng được tối ưu – giúp giảm thiểu được khói bụi, năng lượng hóa thạch (xăng/ dầu) vì số chuyến giao hàng giảm.
· Đóng gói giao hàng: sử dụng sản phẩm đóng gói tối ưu giúp loại bỏ các vật tư hỗ trợ đóng gói bằng nhựa (bóng khí, xốp, băng keo nhựa), giúp giảm rác thải nhựa và tăng tỉ lệ tái chế của bao bì sau khi sử dụng lên 100%.3
· Tái sử dụng nhiều lần: các sản phẩm bao bì Magix có thể tái sử dụng lại bằng phương thức khác mà không cần phải bỏ đi. Ví dụ khách hàng có thể lắp ghép hộp bỏ đi thành khung ảnh, kê sách, kê điện thoại….
· Giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng và thay đổi hành vi: Khi doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia vào việc cắt giảm lãng phí, họ cũng là những bộ phận tiên phong trong việc tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Điều này có thể thúc đẩy một phong trào bảo vệ môi trường rộng khắp trong cộng đồng. Từ việc truyền thông, quảng bá và thuyết phục sử dụng các sản phẩm thân thiện và giảm tác động môi trường, Doanh nghiệp đang góp phần chung tay cùng với người dùng tạo ra được một thế hệ với ý thức và hành vi bảo vệ môi trường tốt hơn.
· Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới: Áp lực phải cắt giảm lãng phí thúc đẩy các doanh nghiệp sáng tạo và tìm kiếm các giải pháp mới để tối ưu hóa bao bì và quy trình sản xuất. Điều này góp phần vào sự phát triển bền vững và cạnh tranh trên thị trường.
· Góp phần vào phát triển bền vững: Việc cắt giảm lãng phí đóng gói là một phần quan trọng của phát triển bền vững, góp phần vào mục tiêu phát triển toàn diện và lâu dài. Đây là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng xã hội bền vững, bảo vệ tài nguyên và môi trường cho các thế hệ tương lai.
5. Với giải pháp trên công ty đã đạt các giải thưởng như: Trong quá trình phát triển, Magix đã đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi khởi nghiệp của các Vườn ươm, Cơ quan truyền thông, Cơ quan Nhà nước: Giải nhì Startup Wheel 2014 do Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp TP.HCM - BSSC tổ chức; 01 trong 10 cá nhân được Thủ tướng trao quỹ trong chương trình “Phát động thanh niên khởi nghiệp” năm 2016 tại Hà Nội – do Trung ương Đoàn đề xuất; Giải nhất cuộc thi khởi nghiệp In-hand do INCO và UNESCO-CEP tổ chức; Nhận rót vốn một tỷ đồng từ chương trình “Speed up” của Sở KHCN TP.HCM cho các Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Top 3 hạng mục Doanh nghiệp Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp 2024.
6. Thông tin thêm về giải pháp: thông tin thêm về các sản phẩm được đăng tải trên website thương mại điện tử của công ty (https://magix.vn/).
7. Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ tháng 3/2017 đến nay.
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Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 
- Tác giả: Công ty Cổ phần công nghệ Checkee
	
1. Vấn đề đã giải quyết:
- Cung cấp thông tin rõ ràng về nguồn gốc và quy trình sản xuất, giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tăng cường niềm tin thương hiệu.
- Xác minh nguồn gốc và quy trình vận chuyển, ngăn chặn rủi ro an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
- Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý quốc tế, giảm rủi ro pháp lý và tăng tính cạnh tranh.
- Giám sát tác động môi trường qua dấu chân carbon, tối ưu hóa nguồn lực và thúc đẩy kinh tế xanh.
- Minh bạch nguồn gốc giúp khẳng định chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Trong trường hợp có sự cố liên quan đến sản phẩm, chẳng hạn như thu hồi sản phẩm hoặc phát hiện hàng giả, hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp các doanh nghiệp xử lý tình huống nhanh chóng và chính xác.
2. Tính sáng tạo: 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, truy xuất nguồn gốc (TXNG) không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn là chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Giải pháp TXNG đã được nghiên cứu và triển khai qua 10 mô hình đặc thù:
· Nông, Lâm, Thủy hải sản: Hỗ trợ các đơn vị nuôi trồng, chế biến, vận chuyển và thương mại sản phẩm nông, lâm, thủy sản.
· Thịt: Phục vụ các đơn vị chăn nuôi, giết mổ, chế biến và phân phối sản phẩm thịt.
· Hóa mỹ phẩm: Hỗ trợ từ sản xuất nguyên liệu thô đến chế biến và thương mại hóa mỹ phẩm.
· Thực phẩm tiêu dùng: Đảm bảo minh bạch cho quy trình sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm.
· Sản phẩm công nghiệp: TXNG cho các sản phẩm như phân bón, bình gas, từ sản xuất đến tiêu thụ.
· Sản phẩm Halal: Đáp ứng tiêu chuẩn Halal để mở rộng thị trường Hồi giáo.
· Dấu chân Carbon: Đo lường và minh bạch hóa tác động môi trường.
· Sản phẩm bền vững: Tích hợp các tiêu chí ESG thúc đẩy tiêu dùng trách nhiệm.
· Sản phẩm hữu cơ: Đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ nghiêm ngặt.
Các công nghệ tham gia vào chuỗi TXNG:
· Barcode, QR Code, Data Matrix GS1, Serial Number: Định danh sản phẩm, cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc, xuất xứ.
· RFID, NFC: Công nghệ nhận diện tự động không cần tiếp xúc, hỗ trợ quản lý kho và chuỗi cung ứng hiệu quả.
· IoT: Giám sát điều kiện bảo quản và theo dõi sản phẩm theo thời gian thực.
· Blockchain: Đảm bảo minh bạch và không thể thay đổi dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
· AI và Camera thông minh: Phân tích dữ liệu, giám sát chất lượng, và phát hiện lỗi trong quy trình sản xuất.
· Thiết bị hỗ trợ: Máy quét mã vạch, thiết bị RFID, máy in nhãn và ứng dụng di động giúp kiểm tra, quản lý thông tin sản phẩm nhanh chóng.
· Tích hợp đa nền tảng: Kết nối hệ sinh thái từ ERP doanh nghiệp đến cổng thông tin quốc gia và quốc tế.
3. Hiệu quả kinh tế:
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt, truy xuất nguồn gốc (TXNG) mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và thúc đẩy phát triển bền vững.
· Giảm chi phí sản xuất và quản lý: TXNG tự động hóa quy trình thu thập và xử lý dữ liệu, giảm chi phí kiểm tra và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.
· Tăng doanh thu nhờ mở rộng thị trường: TXNG giúp doanh nghiệp tiếp cận các thị trường khó tính nhờ minh bạch nguồn gốc và đạt các tiêu chuẩn quốc tế.
· Tăng cường niềm tin và kích thích tiêu dùng: Người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm minh bạch thông tin, giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu.
· Hiệu quả kinh tế vĩ mô: TXNG giảm tổn thất do hàng giả, hàng nhái, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
· Định hướng phát triển bền vững: TXNG hướng đến tích hợp các công cụ như dấu chân carbon để giảm tác động môi trường và hỗ trợ các sản phẩm Halal, mở rộng cơ hội thị trường quốc tế.
[image: ]

Minh chứng những đối tác tiêu biểu
	STT
	TÊN KHÁCH HÀNG
	ĐỊA CHỈ
	Giải pháp ứng dụng

	1
	TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ 
	43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, 
Quận 1, TP.HCM
	Giải pháp số hóa, quản lý và truy xuất nguồn gốc Phân bón

	2
	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
	Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
	Giải pháp số hóa, quản lý và truy xuất nguồn gốc bình Gas

	3
	CÔNG TY TNHH SOPET GAS ONE
	Ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
	Giải pháp số hóa, quản lý và truy xuất nguồn gốc bình Gas

	4
	CÔNG TY TNHH KHÍ HÓA LỎNG VIỆT NAM
	Phòng 606, Tầng 6, Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
	Giải pháp số hóa, quản lý và truy xuất nguồn gốc bình Gas

	5
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
	789 Đường Đình Ấm, Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc Dược phẩm

	6
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIÊN DƯỢC
	Lầu 1, 203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	7
	HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ AN FARM ĐÀ LẠT
	Số 1, Thôn Phú Tân, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
	Giải pháp truy xuất nguồn gốc Nông sản

	8
	CÔNG TY TNHH XD FARM
	Số 04 Âu Cơ, Tổ 26, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
	Giải pháp truy xuất nguồn gốc Nông sản

	9
	CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN TÂY NGUYÊN LMD
	Đường Y Ngông Niê Kdăm, Buôn Huk B, Xã Cư M’gar, Huyện Cư M’gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
	Giải pháp truy xuất nguồn gốc Nông sản

	10
	CÔNG TY TNHH CA CAO NAM TRƯỜNG SƠN
	Số nhà 107, Thôn Tân Tiến, Xã Ea Na, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
	Giải pháp truy xuất nguồn gốc Nông sản

	11
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XANH THÀNH ĐỒNG
	Thôn 6, Xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
	Giải pháp truy xuất nguồn gốc Nông sản

	12
	HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ DAKADO
	60A Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
	Giải pháp truy xuất nguồn gốc Nông sản

	13
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG PHÁT
	479 Đường Nguyễn Huệ, Phường Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	14
	CÔNG TY CỔ PHẦN SSP
	Số 17, Ngách 612/6 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	15
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM SÁNG TẠO
	Khu vực 6, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	16
	CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV XNK TRẦM HƯƠNG THIÊN DU
	Số 10 Nguyễn Đình Chiểu, TDP 5A, Thị trấn Đạ Tẻ h, Huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	17
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GREEN EARTH
	Ô 59 lô B ĐTM Đại Kim-Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	18
	CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ QUẢNG TRỊ
	60/6 Lê Lợi, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	19
	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN
	Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản

	20
	SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ
	313 Đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	21
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN SẠCH TRẦN LAN
	Thôn Phương An, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	22
	HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HUỲNH
	Khu phố An Du Đông 2, Thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	23
	HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÂY ĂN QUẢ BẾN QUAN
	Khóm Khe Cáy, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	24
	CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM VẠN LINH
	Linh Chiểu, Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

	25
	CÔNG TY TNHH SX TMDV ĐẦU TƯ BẢO TÂM
	99 Đường số 39, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm



4. Tác động đối với xã hội và triển vọng phát triển:
· Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
Hệ thống TXNG cung cấp thông tin minh bạch về nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng của sản phẩm. Giúp người tiêu dùng đưa ra các quyết định mua sắm thông minh hơn, tránh xa các sản phẩm kém chất lượng hoặc giả mạo. TXNG cũng tăng cường niềm tin vào sản phẩm, đặc biệt trong các ngành hàng nhạy cảm như thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm.
· Hỗ trợ quản lý và bảo vệ sức khỏe cộng đồng:
Hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày càng chú trọng đến chất lượng và an toàn của các sản phẩm tiêu dùng. Nhờ vào tính minh bạch mà TXNG mang lại, người tiêu dùng và các cơ quan chức năng có thể kiểm soát tốt hơn các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. TXNG giúp đảm bảo an toàn thực phẩm và hàng hóa bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm an toàn, tránh xa những mặt hàng giả, kém chất lượng. Đồng thời, khi xảy ra sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm hoặc hàng hóa, hệ thống TXNG cho phép truy vết nhanh chóng nguồn gốc vấn đề. Nhờ đó, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thể thu hồi sản phẩm lỗi một cách hiệu quả, bảo vệ sức khỏe người dân và giảm thiểu thiệt hại.
Bên cạnh đó, TXNG đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh và rủi ro sức khỏe. Trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, hệ thống này hỗ trợ giám sát toàn diện từ sản xuất, chế biến đến phân phối, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Góp phần giảm nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm hoặc hàng hóa.
· Góp phần bảo vệ môi trường:
Thông qua các mô hình như TXNG dấu chân carbon, doanh nghiệp có thể theo dõi và giảm thiểu lượng khí thải carbon trong chuỗi cung ứng. Không chỉ giúp giảm tác động môi trường mà còn thúc đẩy xu hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng: Truy xuất nguồn gốc giúp phát hiện và loại bỏ các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, từ đó giảm thiểu lượng chất thải ra môi trường.
5. Với giải pháp trên công ty đã đạt các giải thưởng như: top 3 Giải thưởng I-Star 2023, top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghiệp công nghệ 4.0 do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam…
 6. Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ năm 2018 đến nay.
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